Phụ lục VII
BÁO CÁO VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (HẰNG NĂM)
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BNV ngày 29/9/2026  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Biểu số 1: Báo cáo tình hình khai báo sử dụng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại tỉnh/ thành phố (Năm….)
I. TÌNH HÌNH KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 20…
	STT
	Tên đối tượng kiểm định
	Số lượng máy, thiết bị, vật tư được khai báo
	Số lượng tổ chức, cá nhân khai báo

	1
	
	
	


II. TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 20...
1. Tình hình thực hiện công tác kiểm định máy kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Tình hình tai nạn lao động liên quan đến máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
[bookmark: chuong_phuluc_1_name]3. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Biểu số 2: Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).
3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động
4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh
- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm
2. Khó khăn, tồn tại
3. Kiến nghị, đề xuất
4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động 
(theo Mẫu số 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017).


Biểu số 3: Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
	  UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...
________
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	    Số:        /BC-tên ĐV
	
	   ............., ngày .........tháng .......năm .......




ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM … (HOẶC NĂM …)

I.  TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN: … Đơn vị
Trong đó: 
- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: … đơn vị.
- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: … đơn vị.
II. TỔNG SỐ  NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: … người.
1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: … người.
2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: … người.
III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
2. Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
3. Số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
4. Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
5. Số người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác: … người
6. Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
7. Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
8. Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: … người.
9. Số người có quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: … người.
Trong đó: Số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là: … người
10. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: … người
11. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: … đồng
Trong đó: số tiền hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là: … đồng
12. Số người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở Nội vụ: … người
Trong đó số người lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: … người
13. Số người sử dụng lao động hủy quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: … người
Trong đó số người lao động được người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ bị hủy hỗ trợ: … người
14. Số người sử dụng lao động bị thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do người sử dụng lao động không có nhu cầu hỗ trợ: … người
Trong đó số người lao động không được hỗ trợ do người sử dụng lao động bị thu hồi kinh phí do không có nhu cầu hỗ trợ: … người
15. Số người sử dụng lao động bị thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do không thể bố trí và duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt: … người
Trong đó số người lao động không được người sử dụng lao động bố trí và duy trì việc làm theo phương án đã được phê duyệt: … người
16. Số tiền chi hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở Nội vụ: ……………… triệu đồng
Trong đó số tiền theo quyết định hủy quyết định hỗ trợ: ………… triệu đồng
17. Số tiền bị thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của người sử dụng lao động:
- Do người sử dụng lao động không có nhu cầu hỗ trợ: …………… triệu đồng
- Do người sử dụng lao động không thể bố trí và duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt: …………………… triệu đồng
18. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:
- Bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN:
- Số lượng cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
- Trang bị cơ sở vật chất:
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN:
- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thực hiện BHTN.
- Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn	
Cần tập trung đánh giá những mặt chưa được và nguyên nhân.
IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
(Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Những vấn đề phát sinh, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất).
Trên đây là báo cáo 06 tháng đầu năm … (hoặc năm …) của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




Phụ lục  V II   BÁO CÁO VỀ  LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG  (HẰNG NĂM)   (Kèm theo  Thông tư số 22/2026/TT - BNV ngày 29 /9 /2026    của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )     Biểu số 1:  Báo cáo tình hình khai báo sử dụng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các  máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại tỉnh/ thành phố  (Năm….)   I .  TÌNH HÌNH KHAI BÁO SỬ DỤNG CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT  VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 20…  

STT  Tên đối tượng kiểm  định  Số lượng máy, thiết bị, vật tư được  khai báo  Số lượng tổ chức, cá nhân  khai báo  

1     

II. TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT AN TOÀN  LAO ĐỘNG NĂM 20...   1. Tình hình thực hiện công tác kiểm định máy kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý.   2. Tình hình tai nạn lao động liên quan đến máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao  động.   3. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác kiểm định máy, thiết bị, vật  tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.     Biểu  số  2 :  Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của các  bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG   1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.   2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).   3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động   4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động   -   Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh   -   Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu   có)   II. ĐÁNH GIÁ CHUNG   1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm   2. Khó khăn, tồn tại   3. Kiến nghị, đề xuất   4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động    ( theo  Mẫu số 1 của Thông tư  số   02/2017/TT - BLĐTBXH ngày   20 /02/2017 ).    

